
STT Tên TS
ĐV 

tính
Số lượng Mã TS

Ngày đưa vào 

sử dụng
Nguyên giá

 Giá trị 

còn lại 
Tình trạng TS Đề xuất Ghi chú

1 UPS 600VA Eaton - KHCN Khối KHCN cái 1 B4201500002419 18/09/2014 1,500,000                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

2 UPS cho máy tính để bàn Eaton ENV600H-KHCN - PGD PVNcái 1 B4201500016336 24/12/2014 1,815,000                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

3 Hà Nội-Điện thoại bàn IP phone Cisco 7942G cái 1 B4201500017617 31/05/2014 6,200,000                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

4 UPS Santak 500VA cái 1 B4201500018890 01/06/2011 890,000                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

5 ĐT bàn IP phone 3905 cái 1 B4201500023062 22/09/2015 2,848,264                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

6 ĐT bàn IP phone 7821 cái 1 B4201500023518 22/09/2015 6,083,893                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

7 ĐT bàn IP phone 7821 cái 1 B4201500023570 22/09/2015 6,083,893                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

8 ĐT bàn IP phone 7821 cái 1 B4201500023571 22/09/2015 6,083,893                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

9 ĐT bàn IP phone 7821 cái 1 B4201500023622 22/09/2015 6,083,893                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

10 ĐT bàn IP phone  7861 cái 1 B4201500023756 22/09/2015 7,103,571                      -   Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

11 Điện thoại IP phone cái 1 B4201700023312 22/08/2017 3,045,000         1,437,923 Hỏng, không sửa được Tiêu hủy 

12 Bộ máy tính Dell 3020
cái

1 B4201500021345 31-07-2015
14,465,000                      -   

Hỏng main, đã tháo linh kiên thay 

thế cho máy hỏng 
Thanh lý

13 Bộ máy tính Dell 3020
cái

1 B4201500021513 30-07-2015
14,465,000                      -   

Hỏng main, đã tháo linh kiên thay 

thế cho máy hỏng 
Thanh lý

14 Card DISA KX-TE 82491 cái 1 B4201500011807 25-01-2011 4,290,000                      -   Hỏng Thanh lý

15 Card KX-TE 82480 mở rộng 8 máy nhánh cái 1 B4201500011806 25-01-2011 4,940,000                      -   Hỏng Thanh lý

16 Card mở rộng KX-TES82483 cái 1 B4201500010631 6/7/2011 4,578,000                      -   Hỏng Thanh lý

17 Dell Opitex380
cái

1 B4201500019712 19-10-2011
12,700,000                      -   

Hỏng đã tháo linh kiên thay thế cho 

máy hỏng 
Thanh lý

18 Hà Nội-Laptop Dell Vostro 3360_Khối KHCN_Lê Mạnh Hàcái 1 B4201500016958 11/6/2014 25,820,300                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

19 Hà Nội-Laptop Lenovo Thinkpad cái 1 B4201500017747 11/6/2014 25,820,300                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

20 Hà Nội-Máy in HP LaserJet Pro P1606dn Printer cái 1 B4201500016784 11/6/2014 9,864,800                      -   Hỏng Thanh lý

21 HCM-Card ghi âm 2 cổng_Khối Nguồn vốn_Tầng 8_40PNTcái 1 B4201500017976 23-12-2012 1,140,000                      -   Hỏng Thanh lý

22 HN-HO Máy tính Dell Optilex 3020 (KHCN)
cái

1 B4201500019414 31-12-2014
13,800,000                      -   

Hỏng đã tháo linh kiên thay thế cho 

máy hỏng 
Thanh lý

23 HO HN-Máy in HP 1606 DN(QTRR-TTĐ-Kho) cái 1 B4201500019029 23-12-2014 9,864,800                      -   Hỏng Thanh lý

24 HO HN-Máy tính xách tay Dell 3330(VH) cái 1 B4201400002564 23-12-2014 25,820,300                      -   Hỏng Thanh lý

25 HOHN_Máy in HP 401DN(QTRR) cái 1 B4201500016265 17-03-2015 10,670,000                      -   Hỏng Thanh lý

26 Laptop Dell Vostro 3360 cái 1 B4201500016962 11/6/2014 25,820,300                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

27 Laptop Dell Vostro 3460 cái 1 B4201500016957 11/6/2014 25,820,300                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

28 Máy ảnh Canon Ixus 125HS - Ban TĐ HCTD - QTRR cái 1 B4201500017634 5/8/2014 5,000,000                      -   Hỏng Thanh lý

29 Máy ảnh KTS SX610 HS cái 1 B4201600022612 19-05-2016 6,290,000                      -   Hỏng Thanh lý

30 Máy ảnh Sony DSC-H400 (QTRR) cái 1 B4201500019132 22-12-2014 9,000,000                      -   Hỏng Thanh lý

31 Máy bó tiền ZD-93 1000 tờ cái 1 B4201500016310 28-07-2014 2,805,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

32 Máy bó tiền ZD-93 1000 tờ cái 1 B4201500016319 28-07-2014 2,805,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

33 Máy chiếu Sony Compact cái 1 A4201500000309 19-05-2008 58,381,818                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

34 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022389 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

35 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022390 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

36 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022391 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

37 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022392 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

38 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022393 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

39 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022394 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

40 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022395 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

41 máy đếm tiền XD2166F cái 1 B4201500022396 21-09-2015 7,980,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

42 Máy đếm tiền: XD - 6068 VL (KHCN) cái 1 B4201500019138 27-01-2015                  6,930,000                      -   Hỏng, không sửa được Thanh lý

43 Máy ghi âm KTS Sony ICD-TX50//CE- XLN- Khối PC&XLNcái 1 B4201500018287 5/8/2014                  4,000,000                      -   Hỏng Thanh lý

44 Máy ghi âm KTS Sony ICD-TX50//CE- XLN- Khối PC&XLNcái 1 B4201500018288 5/8/2014                  4,000,000                      -   Hỏng Thanh lý
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45 Máy in Espson L800(VP) cái 1 B4201500016166 11/3/2015                  8,140,000                      -   Hỏng Thanh lý

46 Máy in HP cái 1 B4201500019442 7/11/2013                  8,327,000                      -   Hỏng Thanh lý

47 Máy in HP cái 1 B4201500019462 7/11/2013                  8,327,000                      -   Hỏng Thanh lý

48 Máy kiểm tra VNĐ Argus cái 1 B4201500020242 1/10/2013                  2,915,000                      -   Hỏng Thanh lý

49 Máy kiểm tra VNĐ Argus cái 1 B4201500020243 1/10/2013                  2,915,000                      -   Hỏng Thanh lý

50 Máy kiểm tra VNĐ Argus cái 1 B4201500020244 1/10/2013                  2,915,000                      -   Hỏng Thanh lý

51 Máy kiểm tra VNĐ Argus cái 1 B4201500020245 1/10/2013                  2,915,000                      -   Hỏng Thanh lý

52 Máy kiểm tra VNĐ Argus cái 1 B4201500020246 1/10/2013                  2,915,000                      -   Hỏng Thanh lý

53 Máy tính để bàn 1.8 GHZ (case dựng ĐNA) cái 1 B4201500020338 4/2/2008                18,880,000                      -   Hỏng Thanh lý

54 Máy tính để bàn Dell 330 cái 1 B4201500019735 11/7/2012                12,700,000                      -   Hỏng Thanh lý

55 Máy tính để bàn Dell 330 cái 1 B4201500020333 21-08-2012                12,700,000                      -   Hỏng Thanh lý

56 Máy tính để bàn Dell 380 cái 1 B4201400000101 19-12-2008                19,907,000                      -   Hỏng Thanh lý

57 Máy tính để bàn Dell 380 cái 1 B4201500019700 28-05-2013                14,960,000                      -   Hỏng Thanh lý

58 Máy tính để bàn Dell 380 cái 1 B4201500020081 19-10-2011                13,636,364                      -   Hỏng Thanh lý

59 Máy tính để bàn Dell 390 cái 1 B4201500019490 19-12-2008                19,907,000                      -   Hỏng Thanh lý

60 Máy tính để bàn Dell 390 cái 1 B4201500019709 29-10-2010                13,370,000                      -   Hỏng Thanh lý

61 Máy tính để bàn Dell 390 cái 1 B4201500019737 21-08-2012                12,700,000                      -   Hỏng Thanh lý

62 Máy tính để bàn DELL Optilex 3020(Nguồn Vốn) cái 1 B4201500016229 11/3/2015                13,800,000                      -   Hỏng Thanh lý

63 Máy tính để bàn Dell optiplex 380 cái 1 B4201500020430 13-10-2008                19,907,000                      -   Hỏng Thanh lý

64 Máy tính Dell Optiplex 330 cái 1 B4201500019865 30-01-2011                13,181,880                      -   Hỏng Thanh lý

65 Máy tính Dell Optiplex 380 cái 1 B4201500020293 30-01-2011                13,181,880                      -   Hỏng Thanh lý

66 Máy tính Dell OPTIPLEX™ 3020 cái 1 B4201500020886 18-06-2015                14,465,000                      -   Hỏng Thanh lý

67 Máy tính Dell OPTIPLEX™ 3020 cái 1 B4201500020960 18-06-2015                14,465,000                      -   Hỏng Thanh lý

68 Máy tính xách tay Dell 3360 cái 1 B4201500019474 7/11/2013                21,670,000 Hỏng Thanh lý

69 Máy tính xách tay Dell 3460 cái 1 B4201500019433 7/11/2013                21,670,000 Hỏng Thanh lý

70 Máy tính xách tay Dell Inspiron 15 cái 1 B4201500020410 10/2/2009                18,910,000 Hỏng Thanh lý

71 Máy tính xách tay Dell P03G cái 1 B4201500020391 30-01-2011                17,616,000 Hỏng Thanh lý

72 Máy tính xách tay Dell XPS M1330 ( cái 1 B4201500020552 1/2/2009                20,300,000 Hỏng Thanh lý

73 Máy tính xách tay Macbook 231 cái 1 B4201500019702 28-05-2013                29,997,000 Hỏng Thanh lý

74 Máy tính xách tay Sony Vaio VGN- C cái 1 B4201500020454 11/9/2007                25,238,000 Hỏng Thanh lý

75 Máy tính xách tay Sony Vaio VGN-C1 cái 1 B4201500020315 24-05-2007                25,238,000 Hỏng Thanh lý

76 Máy xách tay Dell 1320N cái 1 B4201500020063 25-05-2010                22,310,000 Hỏng Thanh lý

77 Máy xách tay Dell 3450 cái 1 B4201500020064 25-05-2010                22,310,000 Hỏng Thanh lý

78 Notebook dell studio 1558 cái 1 B4201500019578 13-06-2011                18,920,000 Hỏng Thanh lý

79 Notebook dell Vostro 3450 cái 1 B4201500020312 31-08-2011                19,700,000 Hỏng Thanh lý

80 Scan Epson 2500 cái 1 B4201500019562 31-08-2011                14,500,000 Hỏng Thanh lý

81 UPS 600VA Eaton - KHCN Khối KHCN cái 1 B4201500002419 18-09-2014                  1,500,000 Hỏng Tiêu hủy 

82 UPS cho máy tính để bàn Eaton ENV600H-KHCN - PGD PVNcái 1 B4201500016336 24-12-2014                  1,815,000 Hỏng Tiêu hủy 

83 UPS Santak 500VA cái 1 B4201500018890 1/6/2011                     890,000 Hỏng Tiêu hủy 

84 Bàn
cái

2
CCDC không theo dõi 

trên phần mềm QLTS
Hỏng Tiêu hủy 

85 Ghế
cái

16
CCDC không theo dõi 

trên phần mềm QLTS
Hỏng Tiêu hủy 

86 Hộc tủ 
cái

10
CCDC không theo dõi 

trên phần mềm QLTS
Hỏng Tiêu hủy 

87 Tủ 
cái

18
CCDC không theo dõi 

trên phần mềm QLTS
Hỏng Tiêu hủy 

Tổng cộng 129 990,382,449 1,437,923
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